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I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời mà em cho là đúng nhất từ câu 1 đến câu 2:

Câu 1: (0,25 điểm) Ý nào sau đây nói đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hê đối tác giữa nước này với nước khác.

B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hê nhiều mặt, song phương giữa nước này với nước khác.

C. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hê thân thiện giữa nước này với nước khác.

D. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hê bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

Câu 2: (0,25 điểm) Trong những đối tượng dưới đây, theo em đối tượng nào cần phải có phẩm chất năng động, sáng tạo:

A. Doanh nhân                                                            C. Người ngoài hành tinh

B. Giáo viên                                                                D. Cả A,B đều đúng
Câu 3: (0,5 điểm)  Theo em, biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tự chủ ( hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời em cho là đúng)

A. Nóng nảy, vội vàng trong hành động

B. Biết điều chỉnh thái độ, hành vi của mình trong các tình huống khác nhau

C. Không biết rút kinh nghiệm, sửa chữa khi mắc sai lầm, khuyết điểm.

D. Suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Câu 4: (1 điểm) Hãy kết nối một ô ở cột bên trái (A) với một ô ở cột bên phải (B) sao cho đúng:

	A
	Nối
	B

	a. Nhà bà Nga ở mặt phố, rất thuận lợi cho công việc kinh doanh, nhưng khi Nhà nước có chủ trương về giải phóng mặt bằng để mở đường, bà Nga vui vẻ chấp hành
	a……..
	1. Dân chủ và kỷ luật.

	b. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến
	b……..
	2. Chí công vô tư

	c. Hà thường sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập một cách hợp lí, vì vậy đã đạt được kết quả cao trong học tập
	c……...
	3. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

	d. Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống
	d………
	4. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả


II.  TỰ LUẬN:  (8 điểm)
Câu 5: (3 điểm) Em hãy nêu khái niệm truyền thống tốt đẹp của dân tộc và khái niệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Theo em học sinh có thể làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tôc?
Câu 6:  (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là hòa binh và bảo vệ hòa bình?
Câu 7: (4 điểm) Cho tình huống: Hôm nay đến phiên Lâm và Hùng trực nhật, Lâm đến sớm, vừa làm vừa chơi lại không đem theo khẩu trang chống bụi và không vẩy nước trước khi quét. Tùng đến sau bảo Lâm : Sao cậu làm chậm thế, phải làm nhanh lên chứ . Tùng quét lấy, quét để rất nhanh làm bụi bay mù mịt, nhưng bỏ sót nhiều chỗ không quét , giẻ lau giặt không sạch, lên bảng đen trông lem nhem rất xấu. 
Hỏi :1/ Em có nhận xét gì về việc làm của hai bạn?

        2/ Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ ứng xử như thế nào? 

        3/ Bản thân em đã là người làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả chưa? Ở trường em đang học, em và các bạn học sinh đã trực nhật như thế nào để lớp học vừa sạch mà không bị trực nhật muộn?

ĐÁP ÁN ĐỀ 3
* Hướng dẫn chấm:

+  Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đầy đủ các ý và làm bài sạch đẹp.

+ Ghi chú: 

. Học sinh có thể không trình bày các ý theo thứ tự hướng dẫn trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa.

. Đánh giá cao sự tư duy sáng tạo của học sinh.

. Trường hợp làm sai sẽ không cho điểm.

* Đáp án và biểu điểm: 

	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	
	I/ Trăc nghiệm (2 điểm).
	

	1
	D
	0,25đ

	2
	D
	0,25đ

	3
	A, C
	0,5đ

	4
	a-2; b-1; c-4; d-3
	1đ

	
	II/ Tự luận: (8điểm).
	

	Câu 5


	* Truyền Thống tốt đẹp của dân tộc:
- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

* Kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc là: 

- bảo vệ, giữ gìn các truyền thống đó không để bị phai nhạt theo thời gian mà ngày càng phát triển phong phú hơn, sâu đậm hơn.

* Trách nhiệm của học sinh trong việc kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Luôn tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

- Học sinh cần tích cực học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

- Tuyên truyền cho mọi người xung quanh các giá trị truyền thống tốt đep của dân tộc

- Lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

       
	  0,5đ

      0,5đ

       0,5đ

       0,5đ

       0,5đ

       0,5đ

	Câu 6
	- Hoà bình : là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đlẳng và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, giữa người với người, là khát vọng của toàn nhân loại.
- Bảo vê hòa bình : là giữ gìn cuộc sống bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn ; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.


	     0,5đ
      0,5đ



	Câu 7
	* Xử lý tình huống:
1/ - Việc làm của hai bạn là không năng suất, chất lương, hiệu quả. Hai bạn không có tinh thần, trách nhiệm với công việc chung của lớp.Không tán thành với việc làm đó.

- Vì:

+ Lâm tuy đến sớm trực nhật nhưng làm không đến nơi đến trốn, vừa làm vừa chơi, chậm chạp, lại không tuân thủ kĩ thuật khi trực nhật. (không đeo khẩu trang, vẩy nước,…)                   

+ Hùng đến muộn tuy làm nhanh nhưng ẩu, trực nhât lại không sạch. 

+ Hai bạn không có tinh thần, trách nhiệm với công việc chung của lớp.

2/ Nếu là bạn cùng lớp :

- Phân tích cho hai bạn trực nhật như vậy là không đúng cách và khuyên nên đi sớm trực nhật để không làm ảnh hưởng tới điểm nền nếp của lớp.

- Khi làm nên đeo khẩu trang, quét nhẹ nhàng, tránh gây bụi mù mịt; khi giặt giẻ lau nên giặt sạch hết bụi phấn thì lau bảng mới sạch.                             


- Nếu có thể sẽ trực nhật cùng hai bạn để hướng dẫn hai bạn trực nhật đúng cách.

3/ Học sinh liên hệ bản thân, nêu một số cách em đã làm để việc trực nhật trở nên có hiệu quả.




	      0,5đ
    0,5đ

      0,5đ

     0,5đ

      0,5đ

      0,5đ

    1đ


